Pon vi tinh: nghin dong

TT Du toan thu NOp ngan sach

I [Tong thu phi, 1¢ phi 19.898.572.000 19.698.984.000
1.1 |Phi 19.661.376.000 19.461.788.000
1 [Phi st dung dwong bd 12.674.079.000 12.674.079.000
Co quan Cyc Puong bd Viét Nam 31.261.000 31.261.000
Cuc Ping kiém Viét Nam 12.642.818.000 12.642.818.000

2 [Phi bdo dim hang hai 2.611.861.000 2.597.117.000
Cang vu Budng thuy ndi dia Khu vuc | 746.000 746.000
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vyc 11 450.000 450.000
Cang vu Budng thuy ndi dia Khu vuc 111 2.311.000 2.311.000
Cang vu Puong thuy ndi dia Khu vuc IV 156.000 156.000
Cang vu Hang hai Quang Ninh 205.081.000 204.042.909
Cang vu Hang hai Hai Phong 468.912.000 466.901.845
Cang vu Hang hai Thai Binh 4.500.000 4.364.561
Cang vu Hang hai Thanh Hod 62.200.000 61.441.370
Cang vu Hang hai Ngh¢ An 13.350.000 13.153.700
Cang vu Hang hai Ha Tinh 27.576.000 27.311.123
Cang vu Hang hai Quang Binh 4.500.000 4.384.277
Cang vu Hang hai Quang tri 3.990.000 3.869.991
Cang vu Hang hai Thira Thién Hué 9.780.000 9.528.838
Céang vy Hang hai Pa Ning 64.025.000 63.476.387
Cang vu Hang hai Quang Nam 12.408.000 12.089.119
Cang vu Hang hai Quang Ngai 54.213.000 53.516.089
Cang vu Hang hai Quy Nhon 40.000.000 39.485.675
Cang vu Hang hai Nha Trang 19.415.000 19.196.412
Cang vu Hang hai Binh Thuan 15.232.000 15.100.847
Cang vu Hang hai Pong Nai 32.550.000 32.131.682
Cang vu Hang hai TP. H6 Chi Minh 653.100.000 650.300.355
Cang vu Hang hai Viing Tau 903.000.000 899.129.700
Cang vu Hang hai Can Tho 9.350.000 9.149.414
Cang vu Hang hai Pong Thap 300.000 289.714
Cang vu Hang hai An Giang 936.000 907.713
Cang vu Hang hai Kién Giang 3.780.000 3.682.279

3 |Phi cdng vu dudng thiy ndi dia 75.202.000 62.984.000
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vyc 1 20.800.000 17.420.652
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vyc 11 27.000.000 22.613.348
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vyc 111 13.307.000 11.145.085
Cang vu buong thuy ndi dia Khu vuc IV 13.150.000 11.013.538
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vyc V 945.000 791.377

4 |Phi bay qua vung troi Viét Nam 2.036.264.000 2.036.264.000
Cuc Hang khong Viét Nam 2.036.264.000 2.036.264.000

5 |Phi cdng vu hang khong 507.164.000 488.413.000
Cang vu Hang khong mién Bic 165.897.000 159.661.756
Cang vu Hang khong mién Trung 125.836.000 121.615.105
Cang vy Hang khéng mién Nam 215.431.000 207.136.139

6 |Phi cing vu hang hai 1.356.142.000 1.237.520.600




TT Noi dung Du toan thu NOp ngan sach
Cang vu Hang hai Quang Ninh 281.162.000 256.511.671
Cang vu Hang hai Hai Phong 171.150.000 156.144.766
Cang vu Hang hai Thai Binh 1.700.000 1.550.956
Cang vu Hang hai Thanh Hod 44.000.000 40.142.388
Cang vu Hang hai Ngh¢ An 16.500.000 15.329.566
Cang vu Hang hai Ha Tinh 43.946.000 40.093.123
Cang vu Hang hai Quang Binh 3.300.000 3.010.680
Cang vu Hang hai Quang tri 2.855.000 2.604.606
Cang vu Hang hai Thira Thién Hué 7.270.000 6.632.618
Céang vy Hang hai Pa Ning 36.750.000 33.528.018
Cang vu Hang hai Quang Nam 7.456.000 6.802.311
Cang vu Hang hai Quang Ngai 43.013.000 39.241.834
Cang vu Hang hai Quy Nhon 29.650.000 27.050.496
Cang vu Hang hai Nha Trang 18.225.000 16.627.072
Cang vu Hang hai Binh Thuan 9.760.000 8.904.312
Cang vu Hang hai Pong Nai 22.680.000 20.691.577
Cang vu Hang hai TP. H6 Chi Minh 262.693.000 239.661.828
Cang vu Hang hai Viing Tau 336.000.000 306.541.871
Cang vu Hang hai Can Tho 9.951.000 9.078.479
Cang vu Hang hai Pong Thap 4.570.000 4.169.335
Cang vu Hang hai An Giang 1.129.000 1.029.930
Cang vu Hang hai Kién Giang 2.382.000 2.173.163

7 |Phi sir dung két ciu ha ting dwong sit 350.400.000 350.400.000
Cuc Pudng sit Viét Nam 350.400.000 350.400.000
8 |Phi chuyén nganh hang khong 26.863.000 10.884.000
Vian phong Cuc Hang Hai Viét Nam 26.863.000 10.884.000
9 |Cac loai phi khac con lai 23.401.000 4.126.400

9.1 |Phi an ninh cing bién 4.155.000 453.000
Vian phong Cuc Hang Hai Viét Nam 3.050.000 332.516
Chi cuc Hang hai Viét Nam tai Hai Phong 180.000 19.625
Chi cuc Hang hai Viét Nam tai TP.HCM 60.000 6.542
Cang vu Hang hai Quang Ninh 30.000 3.271
Cang vu Hang hai Hai Phong 45.000 4.907
Cang vu Hang hai Thai Binh 15.000 1.636
Cang vu Hang hai Thanh Hoa 45.000 4.907
Cang vu Hang hai Ngh¢ An 15.000 1.636
Cang vu Hang hai Ha Tinh 15.000 1.636
Cang vu Hang hai Quang Binh 15.000 1.636
Cang vu Hang hai Thira Thién Hué 30.000 3.271
Céang vy Hang hai Pa Ning 30.000 3.271
Cang vu Hang hai Quang Ngai 15.000 1.636
Cang vu Hang hai Quy Nhon 10.000 1.091
Cang vu Hang hai Nha Trang 45.000 4.907
Cang vu Hang hai Binh Thuan 15.000 1.636
Cang vu Hang hai Dong Nai 60.000 6.542
Cang vy Hang hai TP. H6 Chi Minh 225.000 24.531
Cang vu Hang hai Viing Tau 135.000 14.719
Cang vy Hang hai Can Tho 30.000 3.271
Cang vu Hang hai Kién Giang 90.000 9.813




TT Noi dung Du toan thu NOp ngan sach
9.2 Phi Ifiém fra, fi;inh gid, cdp gidy chirng nhin quéc té vé 3.500.000 1.750.000
an ninh tau bién
Cuyc Ding kiém Viét Nam 3.500.000 1.750.000
03 P.ht' thd”ff: ﬁ?h thi?t ké duw dn diu tw xdy dung, phi thim 13.972.000 1.757.000
dinh thiét ké co so
Co quan Cyc Puong bd Viét Nam 600.000 300.000
Vin phong Khu Quan 1y duong bo 11 500.000 50.000
Vian phong Khu Quan 1y duong bd 111 180.000 18.000
Chi cuc Quan Iy dau tu xay dung duong b 300.000 150.000
Cuc Quan 1y dau tu xdy dung 8.000.000 800.000
Cuc Puodng cao tdc Viét Nam 4.392.000 439.000
0.4 P.hl' tﬁém d{nh, phé duy._eit dénoh gid ,an m'n‘h. cdng thuy ngi 90.000 9.000
dia tiép nhdn phwong tién thiiy nwdc ngodi
Vin phong Cuc Duong thuy ndi dia Viét Nam 90.000 9.000
9.5 |Phi sat hach ldi xe co gioi duong bo 0 0
Co quan Cyc Puong bd Viét Nam 0 0
9.6 Phi s:it thf’l cdp c’hti’ng qnhﬁn kha nang chuyén mon 1.434.000 143.400
thuyén truong, mdy truong
Van phong Cuc Pudng thuy noi dia Viét Nam 212.000 21.200
Chi cuc Duong thuy ndi dia khu vuc 11 1.000.000 100.000
Vian phong Cuc Hang Hai Viét Nam 222.000 22.200
Phi thdm dinh diéu ki¢n kinh doanh trong hoat dpng
9.7 \kiém dinh ky thudt an toan lao déng, Phi gidm dinh y 250.000 14.000
khoa...
Cuc Ding kiém Viét Nam 30.000 3.000
Trung tdm Giam dinh Y Khoa GTVT 220.000 11.000
1.2 |Lé phi 237.196.000 237.196.000
1 |Lé phi ra vao cing hang khéng sin bay 83.332.000 83.332.000
Cang vu Hang khong mién Bic 25.000.000 25.000.000
Cang vu Hang khong mién Trung 25.046.000 25.046.000
Cang vy Hang khéng mién Nam 33.286.000 33.286.000
2 L¢é phi cd'l.)Abting, chirng chi duwoc hoat dong trén cdc loai 850.000 850.000
\phuwong tién
Van phong Cuc Pudng thuy noi dia Viét Nam 350.000 350.000
Chi cuc Puong thuy ndi dia khu vyc 11 500.000 500.000
3 |Lé phi ra vao cing bén thiiy ngi dia 7.847.000 7.847.000
Cuc Buong thuy ndi dia Viét Nam 0 0
Cang vu Budng thuy ndi dia Khu vuc | 1.754.000 1.754.000
Cang vu Duong thuy ndi dia Khu vyc 11 1.800.000 1.800.000
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vuc 111 2.115.000 2.115.000
Cang vu Buong thuy ndi dia Khu vuc IV 1.984.000 1.984.000
Cang vu buong thuy ndi dia Khu vuc V 194.000 194.000
4 Le phi cap déi gidy phe:p ldi fdu, gidy chitng nhén ding 27.000 27.000
ky phwong tién GT dwong sat
Vin phong Cuc Pudng sit Viét Nam 27.000 27.000
5 |Lé phi cip, doi gidy phép lii xe 1.000.000 1.000.000
Co quan Cyc Puong bd Viét Nam 1.000.000 1.000.000




TT Noi dung Du toan thu NOp ngan sach
6 |Lé phi ding ky cdc quyén, cip chieng chi doi véi tau bay 65.000 65.000
Van phong Cuc Hang Hai Viét Nam 65.000 65.000
7 |Lé phi cip gidy chitng nhin ding kiém 55.128.000 55.128.000
Cuyc Ding kiém Viét Nam 53.399.000 53.399.000
Truong Cao dang GTVT Trung wong III 1.729.000 1.729.000
8 |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 7.242.000 7.242.000
Vian phong Cuc Hang Hai Viét Nam 2.211.000 2.211.000
Chi cuc Hang hai Viét Nam tai Hai Phong 4.200.000 4.200.000
Chi cuc Hang hai Viét Nam tai TP.HCM 810.000 810.000
Cang vu Hang hai Thanh Hoa 2.000 2.000
Céang vy Hang hai Pa Ning 3.000 3.000
Cang vu Hang hai Nha Trang 1.000 1.000
Cang vu Hang hai Viing Tau 2.000 2.000
Cang vu Hang hai Can Tho 2.000 2.000
Cang vu Hang hai Kién Giang 11.000 11.000
9 |Lé phi ra vao cing bién 81.705.000 81.705.000
Cang vu Hang hai Quang Ninh 12.841.000 12.841.000
Cang vu Hang hai Hai Phong 13.756.000 13.756.000
Cang vu Hang hai Thai Binh 357.000 357.000
Cang vu Hang hai Thanh Hoa 2.900.000 2.900.000
Cang vu Hang hai Ngh¢ An 1.450.000 1.450.000
Cang vu Hang hai Ha Tinh 2.412.000 2.412.000
Cang vu Hang hai Quang Binh 350.000 350.000
Cang vu Hang hai Quang Tri 1.050.000 1.050.000
Cang vu Hang hai Thira Thién Hué 550.000 550.000
Cang vy Hang hai Pa Ning 3.252.000 3.252.000
Cang vu Hang hai Quang Nam 717.000 717.000
Cang vu Hang hai Quang Ngai 1.887.000 1.887.000
Cang vu Hang hai Quy Nhon 1.950.000 1.950.000
Cang vu Hang hai Binh Thuan 550.000 550.000
Cang vu Hang hai Nha Trang 1.050.000 1.050.000
Cang vu Hang hai Dong Nai 3.200.000 3.200.000
Cang vy Hang hai TP. H6 Chi Minh 19.950.000 19.950.000
Cang vu Hang hai Viing Tau 10.710.000 10.710.000
Cang vy Hang hai Can Tho 790.000 790.000
Cang vu Hang hai Pong Thap 650.000 650.000
Cang vu Hang hai An Giang 148.000 148.000
Cang vu Hang hai Kién Giang 1.185.000 1.185.000




Pon vi tinh: nghin dong

P n . . | Chi khong
TT _ Tong cong | Chi tu chi tur chii
CHI NGAN SACH NHA NUOC 15.572.600 0| 15.572.600
j |Phikiém tra, dénh gid, cap giay chimg nhin 1.750.000 0|  1.750.000
quoc té vé an ninh tau bién
Cuc Dang kiém Viét Nam 1.750.000 1.750.000
Phi tham dinh thiét ké dw an dau tw xay dung,
2 phi thim dinh thiét ké co s6 12.215.000 0| 12.215.000
Co quan Cyc Puong bd Viét Nam 300.000 300.000
Chi cuc Quan Iy dau tu xay dung duong bd 150.000 150.000
Vian phong Khu Quan ly duong bo 11 450.000 450.000
Vin phong Khu Quan 1y duong bo 111 162.000 162.000
Cuc Quén 1y dau tu xay dung 7.200.000 7.200.000
Cuc Duong cao tdc Viét Nam 3.953.000 3.953.000
Phi thim dinh, phé duyét d4anh gia an ninh cing
3 |thily ndi dia tiép nhan phwong tién thiy nwéc 81.000 0 81.000
ngoai
Van phong Cuc Puong thiy ndi dia Viét Nam 81.000 81.000
4 PhAi sat h%‘fh cfipﬂ chl'rng’nhzfmvkh{l ning chuyén 1.290.600 0 1.290.600
mon thuyén trudgng, may truong
Vin phong Cuc Pudng thity ndi dia Viét Nam 190.800 190.800
Chi cuc Duong thuy noi dia khu vuc 111 900.000 900.000
Vian phong Cuc Hang Hai Viét Nam 199.800 199.800
Phi tham dinh diéu kién kinh doanh trong hoat
5 |dong kiém dinh k¥ thuit an toan lao dong, Phi 236.000 0 236.000
giam dinh y khoa...
Cuc Ping kiém Viét Nam 27.000 27.000
Trung tdm Giam dinh Y Khoa GTVT 209.000 209.000




041 /OD-BGTVT ngay 26 /12 /2024 ciia B6 truéng B6 GTVT)
Pon vi: Cuc Puong sit Viét Nam

M3 s6 NS: 1098097 Kho bac: 0003

Pon vi tinh: Nghin dong

Noi dung Kinh phi
THU, CHL, NQP NGAN SACH PHI, LE PHI
S6 thu phi, 1¢ phi 350.400.000
- |Phi str dung két cau ha tang duong sit 350.400.000
S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 350.400.000
Phi st dung két cau ha ting duong sat 350.400.000




s 1641 /OP-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia B6 trueéng Bé GTVT)

Pon vi: Vin phong Cuc Puong sit Viét Nam

Ma s6 NS: 1017638 Kho bac: 0011

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 1& phi 27.000
- |Lé phi cap dbi gidy phép lai tau, gidy chimg nhan ding ky phuong tién 27.000
GT dudng sit
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 27.000
- |Lé phi cap ddi gidy phép lai tau, gidy chimng nhan ding ky phuong tién 27.000

GT dudng st




Ma s6 NS: 1055590 Kho bac: 0013

Pon vi tinh: Nghin dong

Noi dung Kinh phi

THU, CHL, NQP NGAN SACH PHI, LE PHI

S6 thu phi, 1¢ phi 8.000.000
Phi thAm dinh thiét ké dy 4n dau tu x4y dung, phi thim dinh thiét ké co s& 8.000.000
S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 800.000
Phi tham dinh thiét ké du an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s& 800.000
S chi tir ngudn thu phi 7.200.000
Kinh phi khong tu chi 7.200.000
Phi thAm dinh thiét ké dy 4n dau tu x4y dung, phi thim dinh thiét ké co s& 7.200.000
Chi cho cong tdc té chire thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Piéu 5 Nghi 7.200.000
dinh s6 120/2016/ND-CP ngay 23/8/2016 ciia Chinh phii




Pon vi: Cuc Puong cao tbe Viét Nam

M3 s6 NS: 1131956 Kho bac: 0003

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Néi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 4.392.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 4.392.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 439.000
- |Phi thdm dinh thiét ké dy 4n dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s¢ 439.000
3 [So chi tir ngudn thu phi 3.953.000
Kinh phi khong tu chi 3.953.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 3.953.000
Chi cho cong tdc té chire thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Piéu 5 Nghi 3.953.000

dinh sé6 120/2016/ND-CP ngay 23/8/2016 ciia Chinh phii




Pon vi: Truwong Cao ding GTVT TW III
M3 s6 NS: 1055624 Kho bac: 0135

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 1.729.000
- |Lé phi cép gidy chimg nhan ding kiém 1.729.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 1.729.000
- |Lé phi cép gidy chimg nhan ding kiém 1.729.000




Don vi: Trung tim Giam dinh Y Khoa GTVT
M3 s6 NS: 1098123 Kho bac: 0017

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 1¢ phi 220.000
- [Phi gidm dinh y khoa 220.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 11.000
- [Phi gidm dinh y khoa 11.000
3 [So chi tir ngudn thu phi 209.000
Kinh phi thuong xuyén 209.000
- [Phi gidm dinh y khoa 209.000




39 o1 /OD-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia B truong B¢ GTVT)

Pon vi: Cuc Ping kiém Viét Nam

M3 s6 NS: 1055588 Kho bac: 0014

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 1& phi 12.699.747.000

Phi st dung duong bo

12.642.818.000

- |Phi kiém tra, danh gi4, cip gidy ching nhan qudc t& vé an ninh tau bién 3.500.000

- |Phi thim dinh diéu kién kinh doanh trong hoat dong kiém dinh k¥ thuat an 30.000
toan lao dong

- |Lé phi cip gidy chimg nhan ding kiém 53.399.000

2 [S6 ndp ngin sach tir phi, 1¢ phi 12.697.970.000

- |Phi sir dung duong bo 12.642.818.000

- |Phi kiém tra, danh gi4, cap gidy chimg nhan qudc té vé an ninh tau bién 1.750.000

- |Phi thdm dinh diéu kién kinh doanh trong hoat dong kiém dinh k¥ thuat an 3.000
toan lao dong

- |Lé phi cép gidy chirmg nhan ding kiém 53.399.000

3 [So chi tir ngudn thu phi 1.777.000
Kinh phi khong tu chi 1.777.000

- |Chi cho cong tac t6 chirc thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Diéu 5 Nghi 1.777.000
dinh s6 120/2016/ND-CP ngay 23/8/2016 ciia Chinh phii

+ |Phi kiém tra, ddnh gid, cap gidy chimg nhdn quoc té vé an ninh tau bién 1.750.000

+ |Phi tham dinh diéu kién kinh doanh trong hoat dong kiém dinh ky thuat an 27.000

toan lao dong




Pon vi: Co quan Cuc Pudng bg Viét Nam

M3 s6 NS: 1057534 Kho bac: 0023

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

1 2 3

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 [S6 thu phi, 1¢ phi 32.861.000

- |Phi str dung duong bd 31.261.000

- |Phi tham dinh thiét ké du 4n dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co so 600.000

- |Lé phi cap, dbi gidy phép lai xe 1.000.000

2 |S6 ndp ngén sach tir phi, 1¢ phi 32.561.000

- |Phi str dung duong bd 31.261.000

- |Phi tham dinh thiét ké du 4n dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co so 300.000

- |Lé phi cép, dbi gidy phép lai xe 1.000.000

3 |S6 chi tir ngudn thu phi 300.000
Kinh phi khong tw chi 300.000

_|Chi cho cong tac t6 chirc thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Diéu 5 Nghi dinh sb 300.000
120/2016/ND-CP ngay 23/8/2016 ctia Chinh phu '

+ |Phi tham dinh thiét ké dw an dau te xdy dung, phi tham dinh thiét ké co so 300.000




Sy
-
|

o

Ma s6 NS: 1103805 Kho bac: 0003

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NQOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 300.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 300.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 150.000
- |Phi thdm dinh thiét ké dy 4n dau tu xay dung, phi thim dinh thiét ké co s¢ 150.000
3 [So chi tir ngudn thu phi 150.000
Kinh phi khong tu chi 150.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 150.000
Chi cho cong tdc té chire thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Piéu 5 Nghi 150.000

dinh s6 120/2016/NP-CP ngay 23/8/2016 ciia Chinh phii




Pon vi: Van phong Khu Quaén ly dwong bo 11
M s6 NS: 1119346 Kho bac: 1411

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NQP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 500.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 500.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 50.000
- |Phi thdm dinh thiét ké dy 4n dau tu xay dung, phi thim dinh thiét ké co s¢ 50.000
3 [So chi tir ngudn thu phi 450.000
Kinh phi khong tu chi 450.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 450.000
Chi cho cong tdc té chive thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Piéu 5 Nghi 450.000

dinh s6 120/2016/NP-CP ngay 23/8/2016 ciia Chinh phii




vi: Vian phong Khu Quién ly dwong bo 111
M3 s6 NS: 1057373 Kho bac: 0161

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NQOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 180.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 180.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 18.000
- |Phi thdm dinh thiét ké dy 4n dau tu xay dung, phi thim dinh thiét ké co s¢ 18.000
3 [So chi tir ngudn thu phi 162.000
Kinh phi khong tu chi 162.000
- |Phi tham dinh thiét ké dy an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co s 162.000
Chi cho cong tdc té chire thu phi theo quy dinh tai khoan 2, Piéu 5 Nghi 162.000

dinh s6 120/2016/NP-CP ngay 23/8/2016 ciia Chinh phii




M3 s6 NS: 1056515 Kho bac: 0023

Pon vi tinh: Nghin dong

Noi dung Kinh phi
A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

S6 thu phi, 18 phi 652.000
Phi tham dinh, phé duyét danh gia an ninh cang thuty noi dia tiép nhan 90.000
phuong tién thuy nudc ngoai

Phi st hach cép ching nhan kha ning chuyén mén thuyén trudng, may 212.000
truéng

Lé phi cap bang, chimg chi duoc hoat dong trén céc loai phuong tién 350.000
S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 380.200
Phi tham dinh, phé duyét danh gia an ninh cang thury noi dia tiép nhan 9.000
phuong tién thuy nudc ngoai

Phi sat hach cép ching nhan kha ning chuyén mén thuyén trudng, may 21.200
truéng

Lé phi cap bang, chimg chi duoc hoat dong trén céc loai phuong tién 350.000
S6 chi tir ngudn thu phi 271.800
Kinh phi khong tu chi 271.800
Phi tham dinh, phé duyét danh gia an ninh cang thury noi dia tiép nhan 81.000
phuong tién thuy nudc ngoai

Phi sat hach cép ching nhan kha nang chuyén mén thuyén truong, may 190.800
truéng




Do vi: Chi cuc Pudng thuy néi dia khu vue I11

Ma s6 NS: 1057297 Kho bac: 0120

\ THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
R
Nogdp4l /OD-BGTVT ngay 26 /12 /2024 cua Bé truong B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 1& phi 1.500.000
- |Lé phi cap bang, ching chi dugc hoat dong trén céc loai phuong tién 500.000
- |Phi sat hach cip chimg nhan kha ning chuyén mén thuyén truéng, may 1.000.000
trudng
2 |S6 ndp ngin sach tir phi, 1 phi 600.000
- |Lé phi cip bang, chimg chi dugc hoat dong trén cac loai phuong tién 500.000
- |Phi sat hach cip ching nhan kha ning chuyén mén thuyén truong, may 100.000
trudng
3 [So chi tir ngudn thu phi 900.000
Kinh phi khong tu chi 900.000
- |Phi sat hach cip chimg nhan kha ning chuyén mén thuyén truéng, may 900.000

trudng




2 Ci:‘ \
fud [P

(THe5 (&' aigh ¥a) 1641 /0D-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia B6 truedng Bo GTVT)

)

M3 s6 NS: 1056516 Kho bac: 0061

Pon vi tinh: Nghin dong

TT No6i dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 [S6 thu phi, I¢ phi 23.300.000
- |Phi bao dam hang hai 746.000
- |Phi cang vu duong thuy noi dia 20.800.000
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 1.754.000
2 |S6 nop ngan sach tir phi, 1€ phi 19.920.652
- |Phi bao dam hang hai 746.000
- |Phi cang vu duong thuy ndi dia 17.420.652
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 1.754.000




FOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

46 1641 /OP-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia Bé truéng B GTVT)
Pon vi: Ciang vu Puong thuy noi dia Khu vue I1

Mi s6 NS: 1056517 Kho bac: 0014

Pon vi tinh: Nghin dong

Noi dung Kinh phi
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
S6 thu phi, 1¢ phi 29.250.000
Phi bao dam hang hai 450.000
Phi cang vu duong thuy ndi dia 27.000.000
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 1.800.000
S6 nop ngan sach tir phi, 1€ phi 24.863.348
Phi bao dam hang hai 450.000
Phi cang vu duong thuy ndi dia 22.613.348
L& phi ra vao cang bén thuy noi dia 1.800.000




THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

(Thiee LGl 36 | 641 /OP-BGTVT ngay 26/ 12/2024 ciia B6 truedng B6 GTVT)

BOon vi: Cang vu Dudong thuy ndi dia Khu vue 111

M3 s6 NS: 1056514 Kho bac: 0120

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 1& phi 17.733.000
- |Phi bao dam hang hai 2.311.000
- |Phi cang vu duong thuy ndi dia 13.307.000
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dja 2.115.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1& phi 15.571.085
- |Phi bao dam hang hai 2.311.000
- |Phi cang vu duong thuy ndi dia 11.145.085
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dja 2.115.000




AN THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

641 /OD-BGTVT ngay 26/ 12 /2024 cia B trucéng Bé GTVT)
Hon vi: Cang vu Pudng thuy ngi dia Khu vuc IV

Mi s6 NS: 1057296 Kho bac: 0861

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 15.290.000
- |Phi bao dam hang hai 156.000
- |Phi cang vu duong thuy ndi dia 13.150.000
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 1.984.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 13.153.538
- |Phi bao dam hang hai 156.000
- |Phi cang vu duong thuy ndi dia 11.013.538
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 1.984.000




M3 s6 NS: 1132852 Kho bac: 1411

Pon vi tinh: Nghin dong

TT N¢i dung Kinh phi
A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 1.139.000
- |Phi cang vu dudong thuy ndi dia 945.000
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 194.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 985.377
- |Phi cang vu dudong thuy ndi dia 791.377
- |Lé phi ra vao cang bén thuy noi dia 194.000




2 Pon vi: Van phong Cuc Hang Hai Viét Nam

M3 s6 NS: 1059282 Kho bac: 0012

N THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
/ 1641 /OD-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia B truéng Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 1¢ phi 5.483.000
- |Phi an ninh cang bién 3.050.000
_ |Phi sat hach cap chimg nhan kha ning chuyén mén thuyén trudéng, may 92,000
truong '
- |L& phi dang ky tau bién, thuyén vién 2.211.000
2 [S6 ndp ngin sach tir phi, 18 phi 2.565.716
- |Phi an ninh cang bién 332.516
_ |Phi sat hach cap chimg nhan kha ning chuyén mén thuyén truong, may 22900
truong ’
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.211.000
3 |S6 chi tir ngudn thu phi 199.800
Kinh phi khong tw chi 199.800
_ |Phi sat hach cap chimg nhan kha ning chuyén mén thuyén trudéng, may 199 800

truong




M3 s6 NS: 1059478 Kho bac: 0061

i vi: Chi cuc Hang hai Viét Nam tai Hai Phong

Pon vi tinh: Nghin dong

TT NoOi dung Kinh phi
A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 1¢ phi 4.380.000
- |Phi an ninh cang bién 180.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 4.200.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 4.219.625
- |Phi an ninh cang bién 19.625
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 4.200.000




\THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

M3 s6 NS: 1059289 Kho bac: 0133

841 /OD-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 cua Bo truong Bé GTVT)
iz Chi cuc Hang hai Viét Nam tai TP.HCM

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 870.000
- |Phi an ninh cang bién 60.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 810.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 816.542
- |Phi an ninh cang bién 6.542
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 810.000




Don vi: Cang vu Hang hai Quang Ninh
Ma s6 NS: 1076632 Kho bac: 2811

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 499.114.000
- |Phi bao dam hang hai 205.081.000
- |Phi cang vu hang hai 281.162.000
- |Phi an ninh cang bién 30.000
- |Lé phi ra vao cang bién 12.841.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 473.398.851
- |Phi bao dam hang hai 204.042.909
- |Phi cang vu hang hai 256.511.671
- |Phi an ninh cang bién 3.271
- |Lé phi ra vao cang bién 12.841.000




N THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

Don vi: Cang vu Hang hai Hai Phong
Mi s6 NS: 1076633 Kho bac: 0061

6/1641 /OP-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia B6 truong Bé GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 653.863.000
- |Phi bao dam hang hai 468.912.000
- |Phi cang vu hang hai 171.150.000
- |Phi an ninh cang bién 45.000
- |Lé phi ra vao cang bién 13.756.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 636.807.518
- |Phi bao dam hang hai 466.901.845
- |Phi cang vu hang hai 156.144.766
- |Phi an ninh cang bién 4.907
- |Lé phi ra vao cang bién 13.756.000




%) )
. v/Pon vi: Cang vu Hang hai Thai Binh
Mi s NS: 1095638 Kho bac: 0461

HU, CHI NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025
Sl /OP-BGTVT ngay 26 / 12,2024 ciia B6 truong Bé6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 1¢ phi 6.572.000
- |Phi bao dam hang hai 4.500.000
- |Phi cang vu hang hai 1.700.000
- |Phi an ninh cang bién 15.000
- |Lé phi ra vao cang bién 357.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 6.274.153
- |Phi bao dam hang hai 4.364.561
- |Phi cang vu hang hai 1.550.956
- |Phi an ninh cang bién 1.636
- |Lé phi ra vao cang bién 357.000




Don vi: Cang vu Hang hai Thanh Hoa
Ma s6 NS: 1027786 Kho bac: 1361

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 109.147.000
- |Phi bao dam hang hai 62.200.000
- |Phi cang vu hang hai 44.000.000
- |Phi an ninh cang bién 45.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.000
- |Lé phi ra vao cang bién 2.900.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1& phi 104.490.665
- |Phi bao dam hang hai 61.441.370
- |Phi cang vu hang hai 40.142.388
- |Phi an ninh cang bién 4.907
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.000
- |Lé phi ra vao cang bién 2.900.000




THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

N0z 641 JOD-BGTVT ngay 26 / 12/2024 ciia Bé truéng Bé GTVT)

Pon vi: Ciang vu Hang hai Nghé An
Mai s6 NS: 1101152 Kho bac: 1411

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 31.315.000
- |Phi bao dam hang hai 13.350.000
- |Phi cang vu hang hai 16.500.000
- |Phi an ninh cang bién 15.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.450.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 29.934.902
- |Phi bao dam hang hai 13.153.700
- |Phi cang vu hang hai 15.329.566
- |Phi an ninh cang bién 1.636
- |Lé phi ra vao cang bién 1.450.000




plie

Don vi: Cang vu Hang hai Ha Tinh
M3 s6 NS: 1075688 Kho bac: 1469

i 0 Q\ HU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025
A
41 JOD-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia Bé trudng B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 73.949.000
- |Phi bao dam hang hai 27.576.000
- |Phi cang vu hang hai 43.946.000
- |Phi an ninh cang bién 15.000
- |Lé phi ra vao cang bién 2.412.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1& phi 69.817.882
- |Phi bao dam hang hai 27.311.123
- |Phi cang vu hang hai 40.093.123
- |Phi an ninh cang bién 1.636
- |Lé phi ra vao cang bién 2.412.000




Don vi: Cang vu Hang hai Quéang Binh

Ma s6 NS: 1077688 Kho bac: 1511

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 [Sé thu phi, 18 phi 8.165.000
- |Phi bao dam hang hai 4.500.000
- |Phi cang vu hang hai 3.300.000
- |Phi an ninh cang bién 15.000
- |Lé phi ra vao cang bién 350.000
2 [S6 nép ngén sach tir phi, 18 phi 7.746.593
- |Phi bao dam hang hai 4.384.277
- |Phi cang vu hang hai 3.010.680
- |Phi an ninh cang bién 1.636
- |Lé phi ra vao cang bién 350.000




Don vi: Cang vu Hang hai Quang tri

M3 s6 NS: 1095640 Kho bac: 1561

Pon vi tinh: Nghin dong

Noi dung Kinh phi

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

S6 thu phi, 1¢ phi 7.895.000
Phi bao dam hang hai 3.990.000
Phi cang vu hang hai 2.855.000
Phi an ninh cang bién

L& phi ra vao cang bién 1.050.000
S6 ndp ngin sach tir phi, 18 phi 7.524.597
Phi bao dam hang hai 3.869.991
Phi cang vu hang hai 2.604.606
Phi an ninh cang bién

L& phi ra vao cang bién 1.050.000




AN, THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

(Thed\D: 'a i ¥4l JOD-BGTVT ngay 26/ 12 /2024 ciia Bé trwéng Bé GTVT)

\Bon vi: Cang vu Hang hii Thira Thién Hué

M3 s6 NS: 1077951 Kho bac: 1611

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 1¢ phi 17.630.000
- |Phi bao dam hang hai 9.780.000
- |Phi cang vu hang hai 7.270.000
- |Phi an ninh cang bién 30.000
- |Lé phi ra vao cang bién 550.000
2 |S6 nop ngan sach tir phi, 1€ phi 16.714.727
- |Phi bao dam hang hai 9.528.838
- |Phi cang vu hang hai 6.632.618
- |Phi an ninh cang bién 3.271
- |Lé phi ra vao cang bién 550.000




THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

S\EO4 1 /OP-BGTVT ngay 26 /12 /2024 ciia Bg truong Bé GTVT)

Pon vi: Cang vu Hang hai Pa Ning

Ma s6 NS: 1050552 Kho bac: 0161

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NQP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, 18 phi 104.060.000
- |Phi bao dam hang hai 64.025.000
- |Phi cang vu hang hai 36.750.000
- |Phi an ninh cang bién 30.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 3.000
- |Lé phi ra vao cang bién 3.252.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 100.262.676
- |Phi bao dam hang hai 63.476.387
- |Phi cang vu hang hai 33.528.018
- |Phi an ninh cang bién 3.271
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 3.000
- |Lé phi ra vao cang bién 3.252.000




THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

1641 /OP-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia Bé truong Bé GTVT)

Don vi: Cang vu Hang hai Quiang Nam

Ma s6 NS: 1109350 Kho bac: 1965

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NQP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 20.581.000
- |Phi bao dam hang hai 12.408.000
- |Phi cang vu hang hai 7.456.000
- |Lé phi ra vao cang bién 717.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 19.608.430
- |Phi bao dam hang hai 12.089.119
- |Phi cang vu hang hai 6.802.311
- |Lé phi ra vao cang bién 717.000




Don vi: Cang vu Hang hai Quang Ngai
Mi s6 NS: 1075605 Kho bac: 2111

Don vi tinh: Nehin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 99.128.000
- |Phi bao dam hang hai 54.213.000
- |Phi cang vu hang hai 43.013.000
- |Phi an ninh cang bién 15.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.887.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 94.646.559
- |Phi bao dam hang hai 53.516.089
- |Phi cang vu hang hai 39.241.834
- |Phi an ninh cang bién 1.636
- |Lé phi ra vao cang bién 1.887.000




Don vi: Cang vu Hang hai Quy Nhon

Mi s6 NS: 1095639 Kho bac: 2011

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NQOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 71.610.000
- |Phi bao dam hang hai 40.000.000
- |Phi cang vu hang hai 29.650.000
- |Phi an ninh cang bién 10.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.950.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1¢ phi 68.487.262
- |Phi bao dam hang hai 39.485.675
- |Phi cang vu hang hai 27.050.496
- |Phi an ninh cang bién 1.091
- |Lé phi ra vao cang bién 1.950.000




Don vi: Cang vu Hang hai Nha Trang
Ma s6 NS: 1070343 Kho bac: 2061

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 1¢ phi 38.736.000
- |Phi bao dam hang hai 19.415.000
- |Phi cang vu hang hai 18.225.000
- |Phi an ninh cang bién 45.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 1.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.050.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 36.879.391
- |Phi bao dam hang hai 19.196.412
- |Phi cang vu hang hai 16.627.072
- |Phi an ninh cang bién 4.907
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 1.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.050.000




5
Ao
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Pon vi: Ciang vu Hang hai Binh Thuin

Mi s6 NS: 1101113 Kho bac: 1661

N THU, CHI NGAN SACH NHA NUOGC NAM 2025
s M641 JOP-BGTVT ngay 26 / 12/2024 ciia Bé trieong B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 25.557.000
- |Phi bao dam hang hai 15.232.000
- |Phi cang vu hang hai 9.760.000
- |Phi an ninh cang bién 15.000
- |Lé phi ra vao cang bién 550.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1& phi 24.556.795
- |Phi bao dam hang hai 15.100.847
- |Phi cang vu hang hai 8.904.312
- |Phi an ninh cang bién 1.636
- |Lé phi ra vao cang bién 550.000




Pon vi: Cang vu Hang hai Pong Nai

Ma s6 NS: 1014286 Kho bac: 1761

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 58.490.000
- |Phi bao dam hang hai 32.550.000
- |Phi cang vu hang hai 22.680.000
- |Phi an ninh cang bién 60.000
- |Lé phi ra vao cang bién 3.200.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1& phi 56.029.801
- |Phi bao dam hang hai 32.131.682
- |Phi cang vu hang hai 20.691.577
- |Phi an ninh cang bién 6.542
- |Lé phi ra vao cang bién 3.200.000




Don vi: Cang vu Hang hai Viing Tau

M3 s6 NS: 1076629 Kho bac: 1719

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 1.249.847.000
- |Phi bao dam hang hai 903.000.000
- |Phi cang vu hang hai 336.000.000
- |Phi an ninh cang bién 135.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.000
- |Lé phi ra vao cang bién 10.710.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 1.216.398.290
- |Phi bao dam hang hai 899.129.700
- |Phi cang vu hang hai 306.541.871
- |Phi an ninh cang bién 14.719
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.000
- |Lé phi ra vao cang bién 10.710.000




HU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

NB41 /OP-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia Bé trucng Bé GTVT)

vi: Cang vu Hang hai thanh phé HCM
Mi s6 NS: 1080348 Kho bac: 0113

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 935.968.000
- |Phi bao dam hang hai 653.100.000
- |Phi cang vu hang hai 262.693.000
- |Phi an ninh cang bién 225.000
- |Lé phi ra vao cang bién 19.950.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 1& phi 909.936.714
- |Phi bao dam hang hai 650.300.355
- |Phi cang vu hang hai 239.661.828
- |Phi an ninh cang bién 24.531
- |Lé phi ra vao cang bién 19.950.000




Don vi: Cang vu Hang hai An Giang

M3 s6 NS: 1075606 Kho bac: 0761

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 2.213.000
- |Phi bao dam hang hai 936.000
- |Phi cang vu hang hai 1.129.000
- |Lé phi ra vao cang bién 148.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 2.085.643
- |Phi bao dam hang hai 907.713
- |Phi cang vu hang hai 1.029.930
- |Lé phi ra vao cang bién 148.000




4

Pon vi: Cang vu Hang hai Pong Thap
M3 s6 NS: 1077693 Kho bac: 0661

THU, CHI NGAN SACH NHA NUOGC NAM 2025
1641 /OP-BGTVT ngay 26 / 12 /2024 ciia Bé trieong B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 5.520.000
- |Phi bao dam hang hai 300.000
- |Phi cang vu hang hai 4.570.000
- |Lé phi ra vao cang bién 650.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 5.109.049
- |Phi bao dam hang hai 289.714
- |Phi cang vu hang hai 4.169.335
- |Lé phi ra vao cang bién 650.000




THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

Pon vi: Cang vu Hang hai Cin Tho

Mi s6 NS: 1095635 Kho bac: 0867

i 1641 /JOP-BGTVT ngay 26 /12 /2024 ciia B6 truéng B6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 20.123.000
- |Phi bao dam hang hai 9.350.000
- |Phi cang vu hang hai 9.951.000
- |Phi an ninh cang bién 30.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.000
- |Lé phi ra vao cang bién 790.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 19.023.164
- |Phi bao dam hang hai 9.149.414
- |Phi cang vu hang hai 9.078.479
- |Phi an ninh cang bién 3.271
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 2.000
- |Lé phi ra vao cang bién 790.000




Pon vi: Ciang vu Hang hai Kién Giang

M3 s6 NS: 1027791 Kho bac: 0811

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 1¢ phi 7.448.000
- |Phi bao dam hang hai 3.780.000
- |Phi cang vu hang hai 2.382.000
- |Phi an ninh cang bién 90.000
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 11.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.185.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 7.061.255
- |Phi bao dam hang hai 3.682.279
- |Phi cang vu hang hai 2.173.163
- |Phi an ninh cang bién 9.813
- |Lé phi ding ky tau bién, thuyén vién 11.000
- |Lé phi ra vao cang bién 1.185.000




% LORN-THU, CHI NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025
.. » )
(Theo Qmrogaiiings 641 /OD-BGTVT ngay 26/12 /2024 cia Bo trueong Bé GTVT)

Don vi: Cuc Hang khong Viét Nam
Ma s6 NS: 1059485 Kho bac: 0011
Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 1¢ phi 2.036.264.000
- |Phi bay qua vung troi1 Viét Nam 2.036.264.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 2.036.264.000

Phi bay qua vung troi Vi¢t Nam 2.036.264.000




Mi s6 NS: 1059291 Kho bac: 0016

/: Van phong Cuc Hang khong Viét Nam

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi

A |[THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI

1 |S6 thu phi, 18 phi 26.928.000
- [Phi chuyén nganh hang khong 26.863.000
- |Lé phi ding ky cac quyén, cip ching chi d6i véi tau bay 65.000
2 [S6 ndp ngan sach tir phi, 18 phi 10.949.000
- [Phi chuyén nganh hang khong 10.884.000
- |Lé phi ding ky cac quyén, cip ching chi d6i véi tau bay 65.000




Pon vi: Cang vu Hang khong mién Bic

Ma s6 NS: 1095625 Kho bac: 0019

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, I¢ phi 190.897.000
- |Phi cang vu hang khong 165.897.000
- |L& phi ra vao cang hang khong san bay 25.000.000
2 |S6 nop ngan sach tir phi, 1€ phi 184.661.756
- |Phi cang vu hang khong 159.661.756
- |L& phi ra vao cang hang khong san bay 25.000.000
3 |S6 diéu chuyén vé Vin phong Cuc Hang khéong Viét Nam
- |Phi cang vu hang khong




\ THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2025

Pon vi: Cang vu Hang khong mién Trung

Ma s6 NS: 9001603 Kho bac: 0161

v41 /OD-BGTVT ngay 26 /12 /2024 cia B¢ trucng Bé6 GTVT)

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 [S6 thu phi, I¢ phi 150.882.000
- |Phi cang vu hang khong 125.836.000
- |L¢& phi ra vao cang hang khong san bay 25.046.000
2 |S6 nop ngan sach tir phi, 1€ phi 146.661.105
- |Phi cang vu hang khong 121.615.105
- |L¢& phi ra vao cang hang khong san bay 25.046.000
3 |S6 diéu chuyén vé Vin phong Cuc Hang khong Viét Nam
- |Phi cang vu hang khong




Pon vi: Cang vu Hang khong mién Nam

Ma s6 NS: 1095633 Kho bac: 0111

Pon vi tinh: Nghin dong

TT Noi dung Kinh phi
A |THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE PHI
1 |S6 thu phi, I¢ phi 248.717.000
- |Phi cang vu hang khong 215.431.000
- |L& phi ra vao cang hang khong san bay 33.286.000
2 |S6 nop ngan sach tir phi, 1€ phi 240.422.139
- |Phi cang vu hang khong 207.136.139
- |L& phi ra vao cang hang khong san bay 33.286.000
3 |S6 diéu chuyén vé Vin phong Cuc Hang khéong Viét Nam
- |Phi cang vu hang khong
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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:04+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:09+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:17+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:24+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:32+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:38+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:43+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:48+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:44:54+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:45:00+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:45:05+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:45:12+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:45:18+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:45:24+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:45:29+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:14+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:21+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:28+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:35+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:42+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:48+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:52:55+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:53:01+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:53:06+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:53:31+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:53:38+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:53:44+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:04+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:17+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:25+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:31+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:36+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:42+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:54:48+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:56:06+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:56:13+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:56:21+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:56:27+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:17+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:23+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:31+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:37+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:44+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:52+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:57:59+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:58:06+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:58:13+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:58:23+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-26T10:58:29+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
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